
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên) 

 
 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH 

STT 

Tên thủ tục          

hành chính 

(TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Hình thức 

thực hiện 

TTHC 

qua dịch vụ 

bưu chính  

công ích 

Lệ 

phí 
Phí 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Căn cứ pháp lý 

Căn cứ 

Quyết 

định 

công bố 

của 

Bộ trưởng 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

Được          

tiếp          

nhận 

hồ sơ 

 Được  

trả 

kết  

quả 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

1 Cấp giấy phép 

môi trường 

* 15 ngày 

- Đối với các 

trường hợp:  

+ Dự án đầu tư, cơ 

sở không thuộc đối 

tượng phải vận 

hành thử nghiệm 

công trình xử lý 

chất thải; 

+ Dự án đầu tư, cơ 

sở đấu nối nước 

thải vào hệ thống 

thu gom, xử lý nước 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công và 

Kiểm soát TTHC 

tỉnh Hưng Yên, số 

02 đường Chùa 

Chuông, phường 

Hiến Nam, thành 

phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

+ Nộp hồ sơ: Điểm 

tiếp nhận hồ sơ Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường 

x x Không  Nghị quyết 

số 

213/2022/N

Q-HĐND 

ngày 

07/7/2022 

 x - Luật BVMT 

năm 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

của Chính phủ; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT của Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường; 

- Nghị quyết số 

213/2022/NQ-

- Quyết 

định số 

87/QĐ-

BTNMT 

ngày 

14/01/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

- Quyết 

định số 

2787/QĐ-

BTNMT 
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thải tập trung của 

khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công 

nghiệp và đáp ứng 

các yêu cầu sau 

đây: không thuộc 

loại hình sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ 

có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường; 

không thuộc trường 

hợp phải quan trắc 

khí thải tự động, 

liên tục, quan trắc 

định kỳ theo quy 

định tại Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP.  

+ Nhận kết quả: 

Điểm trả kết quả 

tập trung. 

HĐND ngày 

07/7/2022. 

ngày 

24/10/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

* 30 ngày 

Đối với các trường 

hợp còn lại 

2 Cấp đổi giấy 

phép môi trường 

10 ngày Trung tâm phục vụ 

hành chính công và 

Kiểm soát TTHC 

tỉnh Hưng Yên, số 

02 đường Chùa 

Chuông, phường 

Hiến Nam, thành 

phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

+ Nộp hồ sơ: Điểm 

tiếp nhận hồ sơ Sở 

x x Không  Không  x - Luật BVMT 

năm 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

của Chính phủ; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT của Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường. 

- Quyết 

định số 

87/QĐ-

BTNMT 

ngày 

14/01/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

- Quyết 

định số 
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Tài nguyên và Môi 

trường 

+ Nhận kết quả: 

Điểm trả kết quả 

tập trung 

2787/QĐ-

BTNMT 

ngày 

24/10/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

3 Cấp điều chỉnh 

giấy phép môi 

trường 

15 ngày Trung tâm phục vụ 

hành chính công và 

Kiểm soát TTHC 

tỉnh Hưng Yên, số 

02 đường Chùa 

Chuông, phường 

Hiến Nam, thành 

phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

+ Nộp hồ sơ: Điểm 

tiếp nhận hồ sơ Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường 

+ Nhận kết quả: 

Điểm trả kết quả 

tập trung 

x x Không Nghị quyết 

số 

213/2022/N

Q-HĐND 

ngày 

07/7/2022 

 x - Luật BVMT 

năm 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

của Chính phủ; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT của Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường; 

- Nghị quyết số 

213/2022/NQ-

HĐND ngày 

07/7/2022. 

- Quyết 

định số 

87/QĐ-

BTNMT 

ngày 

14/01/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

- Quyết 

định số 

2787/QĐ-

BTNMT 

ngày 

24/10/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

4 Cấp lại giấy phép 

môi trường 
* 20 ngày 

- Đối với các 

trường hợp:  

+ Giấy phép hết 

hạn;  

+ Khu sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công và 

Kiểm soát TTHC 

tỉnh Hưng Yên, số 

02 đường Chùa 

Chuông, phường 

Hiến Nam, thành 

x x Không Nghị quyết 

số 

213/2022/N

Q-HĐND 

ngày 

07/7/2022 

 x - Luật BVMT 

năm 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

của Chính phủ; 

- Quyết 

định số 

87/QĐ-

BTNMT 

ngày 

14/01/2022 

của Bộ Tài 
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tập trung, cụm công 

nghiệp có bổ sung 

ngành, nghề thu hút 

đầu tư (trừ trường 

hợp ngành, nghề 

hoặc dự án đầu tư 

thuộc ngành, nghề 

đó khi đi vào vận 

hành không phát 

sinh nước thải công 

nghiệp phải xử lý 

để bảo đảm đạt 

điều kiện tiếp nhận 

nước thải của hệ 

thống xử lý nước 

thải tập trung). 

phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

+ Nộp hồ sơ: Điểm 

tiếp nhận hồ sơ Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường 

+ Nhận kết quả: 

Điểm trả kết quả 

tập trung 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT của Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường; 

- Nghị quyết số 

213/2022/NQ-

HĐND ngày 

07/7/2022. 

nguyên và 

Môi trường 

- Quyết 

định số 

2787/QĐ-

BTNMT 

ngày 

24/10/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

* 15 ngày 

- Đối với các 

trường hợp: 

+ Dự án đầu tư, cơ 

sở không thuộc đối 

tượng phải vận 

hành thử nghiệm 

công trình xử lý 

chất thải; 

+ Dự án đầu tư, cơ 

sở đấu nối nước 

thải vào hệ thống 

thu gom, xử lý nước 

thải tập trung của 

khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập 
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trung, cụm công 

nghiệp và đáp ứng 

các yêu cầu sau 

đây: không thuộc 

loại hình sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ 

có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường; 

không thuộc trường 

hợp phải quan trắc 

khí thải tự động, 

liên tục, quan trắc 

định kỳ theo quy 

định tại Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP. 

* 30 ngày 

Đối với các trường 

hợp còn lại 

5 Thẩm định báo 

cáo đánh giá tác 

động môi trường 

Tổng thời gian thực 

hiện TTHC: 50 

ngày  

- Thời gian thẩm 

định báo cáo ĐTM: 

30 ngày. 

- Thời gian phê 

duyệt báo cáo 

ĐTM: 20 ngày. 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công và 

Kiểm soát TTHC 

tỉnh Hưng Yên, số 

02 đường Chùa 

Chuông, phường 

Hiến Nam, thành 

phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

+ Nộp hồ sơ: Điểm 

tiếp nhận hồ sơ Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường 

x x Không Nghị quyết 

số 

292/2020/N

Q-HĐND 

ngày 

10/7/2020 

 x - Luật BVMT 

năm 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

của Chính phủ; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT của Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường; 

- Nghị quyết số 

292/2020/NQ-

- Quyết 

định số 

87/QĐ-

BTNMT 

ngày 

14/01/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

- Quyết 

định số 

2787/QĐ-

BTNMT 

ngày 
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+ Nhận kết quả: 

Điểm trả kết quả 

tập trung 

HĐND ngày 

10/7/2020. 

24/10/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

6 Thẩm định 

phương án cải 

tạo, phục hồi môi 

trường trong 

hoạt động khai 

thác khoáng sản 

(báo cáo riêng 

theo quy định tại 

khoản 2 Điều 36 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-

CP) 

 

Tổng thời gian thực 

hiện TTHC: 45 

ngày. 

- Thời gian thẩm 

định: 30 ngày. 

- Thời gian phê 

duyệt: 15 ngày. 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công và 

Kiểm soát TTHC 

tỉnh Hưng Yên, số 

02 đường Chùa 

Chuông, phường 

Hiến Nam, thành 

phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

+ Nộp hồ sơ: Điểm 

tiếp nhận hồ sơ Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường 

+ Nhận kết quả: 

Điểm trả kết quả 

tập trung 

x x Không Nghị quyết 

số 

292/2020/N

Q-HĐND 

ngày 

10/7/2020 

 x - Luật BVMT 

năm 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

của Chính phủ; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT của Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường; 

- Nghị quyết số 

292/2020/NQ-

HĐND ngày 

10/7/2020. 

- Quyết 

định số 

87/QĐ-

BTNMT 

ngày 

14/01/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường; 

- Quyết 

định số 

2787/QĐ-

BTNMT 

ngày 

24/10/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

7 Cấp Giấy phép 

trao đổi, mua, 

bán, tặng cho, 

thuê, lưu giữ, 

vận chuyển mẫu 

vật của loài 

thuộc Danh mục 

loài được ưu tiên 

bảo vệ 

30 ngày Trung tâm phục vụ 

hành chính công và 

Kiểm soát TTHC 

tỉnh Hưng Yên, số 

02 đường Chùa 

Chuông, phường 

Hiến Nam, thành 

phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

x x Không Không  x - Luật Đa dạng 

sinh học năm 

2008; 

- Nghị định số 

160/2013/NĐ-

CP ngày 

12/11/2013 của 

Chính phủ 

Quyết định 

số 

1756/QĐ-

BTNMT 

ngày 

11/8/2020 
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 + Nộp hồ sơ: Điểm 

tiếp nhận hồ sơ Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường 

+ Nhận kết quả: 

Điểm trả kết quả 

tập trung 

8 Cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở bảo 

tồn đa dạng sinh 

học 

60 ngày Trung tâm phục vụ 

hành chính công và 

Kiểm soát TTHC 

tỉnh Hưng Yên, số 

02 đường Chùa 

Chuông, phường 

Hiến Nam, thành 

phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

+ Nộp hồ sơ: Điểm 

tiếp nhận hồ sơ Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường 

+ Nhận kết quả: 

Điểm trả kết quả 

tập trung 

x x Không Không  x - Luật Đa dạng 

sinh học năm 

2008; 

- Nghị định số 

160/2013/NĐ-

CP ngày 

12/11/2013 của 

Chính phủ. 

Quyết định 

số 

1756/QĐ-

BTNMT 

ngày 

11/8/2020 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP HUYỆN 

STT 

Tên thủ tục          

hành chính 

(TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Hình thức 

thực hiện 

TTHC 

qua dịch vụ 

bưu chính  

công ích 

Lệ 

phí 
Phí 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Căn cứ pháp lý 

Căn cứ 

Quyết định 

công bố của 

Bộ trưởng 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Được          

tiếp          

nhận 

hồ sơ 

 Được  

trả 

kết  

quả 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

1 Cấp giấy phép 

môi trường 

* 15 ngày 

- Đối với các trường 

hợp:  

+ Dự án đầu tư, cơ 

sở không thuộc đối 

tượng phải vận hành 

thử nghiệm công 

trình xử lý chất thải;  

+ Dự án đầu tư, cơ 

sở đấu nối nước thải 

vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải 

tập trung của khu 

sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công 

nghiệp và đáp ứng 

các yêu cầu sau đây: 

không thuộc loại 

hình sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ có 

Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả giải 

quyết TTHC cấp 

huyện  

x x Không Nghị 

quyết 

số 

213/20

22/NQ-

HĐND 

ngày 

07/7/20

22 

 x - Luật BVMT năm 

2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường; 

- Nghị quyết số 

213/2022/NQ-

HĐND ngày 

07/7/2022. 

- Quyết định 

số 87/QĐ-

BTNMT 

ngày 

14/01/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

- Quyết định 

số 2787/QĐ-

BTNMT 

ngày 

24/10/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 
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nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường; không 

thuộc trường hợp 

phải quan trắc khí 

thải tự động, liên 

tục, quan trắc định 

kỳ theo quy định tại 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP. 

* 30 ngày 

Đối với trường hợp 

còn lại 

2 Cấp đổi giấy 

phép môi trường 

10 ngày Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả giải 

quyết TTHC cấp 

huyện  

x x Không Không  x - Luật BVMT năm 

2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường. 

- Quyết định 

số 87/QĐ-

BTNMT 

ngày 

14/01/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

- Quyết định 

số 2787/QĐ-

BTNMT 

ngày 

24/10/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

3 Cấp điều chỉnh 

giấy phép môi 

trường 

15 ngày Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả giải 

quyết TTHC cấp 

huyện 

x x Không Nghị 

quyết 

số 

213/20

 x - Luật BVMT năm 

2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

- Quyết định 

số 87/QĐ-

BTNMT 

ngày 
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22/NQ-

HĐND 

ngày 

07/7/20

22 

ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường; 

- Nghị quyết số 

213/2022/NQ-

HĐND ngày 

07/7/2022. 

14/01/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

- Quyết định 

số 2787/QĐ-

BTNMT 

ngày 

24/10/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

4 Cấp lại giấy phép 

môi trường 

* 15 ngày 

Đối với các trường 

hợp:  

+ Dự án đầu tư, cơ 

sở không thuộc đối 

tượng phải vận hành 

thử nghiệm công 

trình xử lý chất thải; 

+ Dự án đầu tư, cơ 

sở đấu nối nước thải 

vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải 

tập trung của khu 

sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công 

nghiệp và đáp ứng 

các yêu cầu sau đây: 

không thuộc loại 

hình sản xuất, kinh 

Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả giải 

quyết TTHC cấp 

huyện 

x x Không Nghị 

quyết 

số 

213/20

22/NQ-

HĐND 

ngày 

07/7/20

22 

 x - Luật BVMT năm 

2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường; 

- Nghị quyết số 

213/2022/NQ-

HĐND ngày 

07/7/2022. 

- Quyết định 

số 87/QĐ-

BTNMT 

ngày 

14/01/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

- Quyết định 

số 2787/QĐ-

BTNMT 

ngày 

24/10/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 
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doanh dịch vụ có 

nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường; không 

thuộc trường hợp 

phải quan trắc khí 

thải tự động, liên 

tục, quan trắc định 

kỳ theo quy định tại 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP. 

* 20 ngày 

Đối với các trường 

hợp:   

+ Giấy phép hết hạn 

gửi hồ sơ đề nghị 

cấp lại giấy phép 

môi trường trước 

khi hết hạn 06 tháng;  

+ Dự án đầu tư, cơ 

sở có thay đổi tăng 

số lượng nguồn phát 

sinh nước thải, bụi, 

khí thải làm phát 

sinh các thông số ô 

nhiễm vượt quy 

chuẩn kỹ thuật môi 

trường về chất thải; 

phát sinh thêm 

thông số ô nhiễm 

mới vượt quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường 

về chất thải; tăng lưu 
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lượng nước thải, bụi, 

khí thải làm gia tăng 

hàm lượng các 

thông số ô nhiễm 

vượt quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường về 

chất thải; tăng mức 

độ ô nhiễm tiếng ồn, 

độ rung; thay đổi 

nguồn tiếp nhận 

nước thải và phương 

thức xả thải vào 

nguồn nước có yêu 

cầu bảo vệ nghiêm 

ngặt hơn gửi hồ sơ 

đề nghị cấp lại giấy 

phép môi trường 

trước khi thực hiện 

việc thay đổi và chỉ 

được triển khai thực 

hiện sau khi được 

cấp giấy phép môi 

trường. 

* 30 ngày 

Đối với trường hợp 

còn lại 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ 

STT 

Tên thủ tục          

hành chính 

(TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Hình thức 

thực hiện 

TTHC 

qua dịch vụ 

bưu chính  

công ích 

Lệ 

phí 
Phí 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Căn cứ pháp lý 

Căn cứ 

Quyết định 

công bố của 

Bộ trưởng 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Được          

tiếp          

nhận 

hồ sơ 

 Được  

trả 

kết  

quả 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

1 Tham vấn trong đánh 

giá tác động môi trường 

15 ngày Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả giải 

quyết TTHC cấp xã 

x x Không Không  x - Luật BVMT năm 

2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường. 

- Quyết định 

số 87/QĐ-

BTNMT 

ngày 

14/01/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

- Quyết định 

số 2787/QĐ-

BTNMT 

ngày 

24/10/2022 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2 Xác nhận Hợp đồng 

tiếp cận nguồn gen và 

chia sẻ lợi ích 

03 ngày Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả giải 

quyết TTHC cấp xã 

x x Không Không  x - Luật Đa dạng sinh 

học năm 2008; 

- Nghị định số 

59/2017/NĐ-CP 

ngày 12/5/2017 của 

Quyết định 

số 1240/QĐ-

BTNMT 

ngày 

12/5/2023 
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Chính phủ về quản lý 

tiếp cận nguồn gen 

và chia sẻ lợi ích từ 

việc sử dụng nguồn 

gen; 

- Nghị định số 

22/2023/NĐ-CP 

ngày 12/5/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của các Nghị định 

liên quan đến hoạt 

động kinh doanh 

trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi 

trường. 
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